Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ đi kèm khác theo yêu cầu tại Chương V (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số  214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;
- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ đi kèm (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa; 
- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;
- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;
- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);
- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ;
- Tiến độ cung cấp hàng hóa;
- Yếu tố thân thiện môi trường;
- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số  214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);
- Các yếu tố cần thiết khác.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. ] 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:2]: [2:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có).
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT.
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
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	3.1.5
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	Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định(8))
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Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)







Ghi chú: 
[bookmark: _Hlk100740487][bookmark: _Hlk179983658][bookmark: _Hlk172896824](1) Tổ chuyên gia đánh giá, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng bảo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu. 
[bookmark: _Hlk89352861][bookmark: _Hlk161911613](2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh (webform trên Hệ thống)
(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT.
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"
(4) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. Trường hợp gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ đáp ứng yêu cầu thì khi tổ chức đấu thầu lại, nhà thầu không phải đáp ứng yêu cầu này. 
[bookmark: _Hlk157369236](5) Chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng và chủ đầu tư quyết định chỉ cho phép nhà thầu sau được tham dự thầu: có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực. Tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở tài liệu chứng minh của nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư quyết định áp dụng mà không có nhà thầu tham dự hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì tổ chức đấu thầu lại, nhà thầu không phải đáp ứng yêu cầu này. 
(6) Hệ thống tự động đánh giá.
[bookmark: _Hlk183623260](7) Chỉ áp dụng đối với gói thầu EPC, EC, EP. Tổ chuyên gia đánh giá.
(8) Tổ chuyên gia đánh giá theo chứng chỉ chuyên môn đính kèm của cá nhân.
(9) E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.
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	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT(1)
	Thông tin trong 
E-HSDT(2)
	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống(3)
	Kết quả đánh giá của chuyên gia(4)
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	Mô tả
	Yêu cầu
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 
	
	
	
	
	
	

	3
	Năng lực tài chính
	
	

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(5)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của  03 (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là  3.260.625.267  (7)VND.
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định tương ứng với giá dự thầu theo hệ số “k”____.
	
	
	
	
	
	

	4
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, chủ đầu tư yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hoặc không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự.
- Trường hợp không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì chọn “Không áp dụng”.
- Trường hợp có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì chọn “Áp dụng” và quy định như sau:
Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (9) đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó hợp đồng tương tự là:
- Có tính chất tương tự: Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế (10);
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.086.875.089 VND (11).
Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.
	
	
	
	
	
	

	5
	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(12)
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
	
	
	
	
	
	

	
	Kết luận
	
	
	



Người đánh giá 
(Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú: 
(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT.
(3): Việc đánh giá thực hiện như sau:
[bookmark: _Hlk161911677]- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên webform
- Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu
[bookmark: _Hlk100738913][bookmark: _Hlk100740619]- Kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm: Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc thông tin do nhà thầu cập nhật; đối với số liệu trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế. 
+ Đối với tiêu chí kết quả hoạt động tài chính: Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
+ Đối với tiêu chí về doanh thu bình quân hằng năm: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 
Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư để chứng minh. 
Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu.
[bookmark: _Hlk170832927]Trường hợp nhà thầu liên danh tham gia gói thầu EPC, EP, PC và trong phần cung cấp hàng hóa có các sản phẩm được ưu đãi nêu trên (sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm được sản xuất từ chuyển giao công nghệ, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam) thì chỉ thành viên liên danh sản xuất đồng thời cung cấp các sản phẩm này được hưởng ưu đãi khi tính doanh thu bình quân hàng năm. 
[bookmark: _Hlk100740682](4) Tổ chuyên gia đánh giá đối với các nội dung sau:
[bookmark: _Hlk100740358]- Đánh giá các nội dung ngoài các nội dung mà Hệ thống đánh giá tự động:
     + Nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC). Trường hợp nhà thầu cung cấp cam kết cung cấp tín dụng theo quy định của E-HSMT, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.
[bookmark: _Hlk161405437]      + Hợp đồng tương tự; năng lực sản xuất; nhân sự chủ chốt; thiết bị thi công chủ yếu; khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. 
- Các nội dung Hệ thống đánh giá là "đạt" mà tổ chuyên gia xét thấy phải đánh giá lại. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu  rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt". 
- Tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến nhận xét đối với các nội dung tổ chuyên gia đánh giá là không đạt. 
- E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.



[bookmark: _Toc257276544][bookmark: _Toc259105147][bookmark: _Toc401644279][bookmark: _Toc421881161][bookmark: _Toc421881804][bookmark: _Toc257104432][bookmark: _Toc257276545][bookmark: _Toc258849098][bookmark: _Toc259105148][bookmark: _Toc259105298][bookmark: _Toc401644280][bookmark: _Toc404067819][bookmark: _Toc421881162]Mẫu số 03B 
ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 
[bookmark: _Toc257104433][bookmark: _Toc257276546][bookmark: _Toc258849099][bookmark: _Toc259105149][bookmark: _Toc401644281][bookmark: _Toc404067820][bookmark: _Toc421881163](Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)
	Gói thầu:
	Gói thầu số 01: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hóa
	

	Dự án/dự toán mua sắm:
	Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Cái Nước giai đoạn 2026 - 2027
	

	Nhà thầu: 
	_____ 
	

	Stt
	Nội dung đánh giá(1)
	Kết quả đánh giá (2)
	Nhận xét của  chuyên gia

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	

	
	Tên thiết bị y tế (hóa chất vật tư y tế)
	Đặc tính thông số kỹ thuật
	
	
	
	

	01
	Hóa chất định lượng xét nghiệm - Acid Uric 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: So màu enzymatic.
	
	
	
	

	02
	Hóa chất định lượng xét nghiệm - Albumin 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương người.
Phương pháp: Đo quang sử dụng Bromo Cresol Green (BCG).
	
	
	
	

	03
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALAT  
	Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT  (Alanine Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym theo IFCC không có pyridoxal phosphat.
	
	
	
	

	04
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm ASAT   
	Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT (Aspartate Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym theo IFCC không có pyridoxal phosphat.
	
	
	
	

	05
	Hóa chất định lượng xét nghiệm Bun - Ure 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người.
Phương pháp: Đo động học sử dụng GLDH.
	
	
	
	

	06
	Hóa chất định lượng xét nghiệm Calcium  
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Canxi trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người.
Phương pháp: Đo quang sử dụng Arsenaso III.
	
	
	
	

	07
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol  
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: “CHOD-POP”: Đo quang enzymatic.
	
	
	
	

	08
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine Kinase MB trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC và DGKCH có sự ức chế miễn dịch.
	
	
	
	

	09
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK - Nac 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine Kinase trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC và DGKCH. 
	
	
	
	

	10
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine  
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo động học không khử protein theo phương pháp Jaffé.
	
	
	
	

	11
	Hóa chất định lượng xét nghiệm Direct-Bilirubin 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người.
Phương pháp: Đo quang theo Walter & Gerard.
	
	
	
	

	12
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT (Gama glutamyl transpeptidase) 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT trong huyết thanh và huyết tương người.
Phương pháp: Đo hoạt độ enzym GGT theo Szasz / Persijn.
	
	
	
	

	13
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: "GOD-POD": Đo quang enzymatic.
	
	
	
	

	14
	Hóa chất định lượng xét nghiệm Total Bilirubin 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang theo Walter & Gerard sử dụng dimethylsulfoxide (DMSO)
	
	
	
	

	15
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương người.
Phương pháp: So màu enzymatic sử dụng GPO, PAP, thuốc thử đơn
	
	
	
	

	16
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein  
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein huyết thanh và huyết tương người.
Phương pháp: Đo quang sử dụng phương pháp Biuret.
	
	
	
	

	17
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL trực tiếp
	Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang enzymatic trực tiếp với PVS, PEGME.
	
	
	
	

	18
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amylase
	Hóa chất xét nghiệm định lượng α-Amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym sử dụng CNP-G.
	
	
	
	

	19
	Hóa chất định lượng xét nghiệm Lactat (Acidlactic)
	Xét nghiệm đánh giá chức năng tuần hoàn máu và tình trạng oxygen trong máu
	
	
	
	

	20
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Lactat (Acidlactic)
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm thường quy với mức 1
	
	
	
	

	21
	Chất hiệu kiểm chứng cho xét nghiệm Lactat (Acidlactic) mức 1
	Chất kiểm tra định lượng mức bình thường cho các xét nghiệm thường quy 
	
	
	
	

	22
	Chất hiệu kiểm chứng cho xét nghiệm Lactat (Acidlactic) mức 2
	Chất kiểm tra định lượng mức cao cho các xét nghiệm thường quy 
	
	
	
	

	23
	Xét nghiệm yếu tố dạng thấp RF
	Hóa chất xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF) trong huyết thanh người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục.
Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối.
	
	
	
	

	24
	Xét nghiệm yếu tố dạng thấp ASO
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Antistreptolysin (O) trong huyết thanh người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục.
Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối.
	
	
	
	

	25
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP
	Hóa chất xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) trong huyết thanh người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục.
Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối.
	
	
	
	

	26
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin (Microalbuminuria)
	Hóa chất xét nghiệm định lượng microalbumin trong nước tiểu.
Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối.
	
	
	
	

	27
	Hóa chất định lượng sắt trong huyết thanh (Ferritin)
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp đo độ đục miễn dịch.
Phương pháp: Đo quang dựa trên phản ứng ngưng kết latex.
	
	
	
	

	28
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol
	Định lượng ethanol trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống quang trắc.
Phương pháp: Phương pháp đo phản ứng enzyme phát hiện bằng UV với alcohol dehydrogenase (ADH).
	
	
	
	

	29
	Cup đựng mẫu
	Cup đựng mẫu
	
	
	
	

	30
	Giếng phản ứng
	Cuvette máy sinh hóa
	
	
	
	

	31
	Dung dịch rửa thường quy máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	Dung dịch rửa thường quy máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	
	
	
	

	32
	Chất hiệu chuẩn chung
	Hóa chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người.
	
	
	
	

	33
	Chất hiệu chuẩn Protein 
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng cholesterol HDL và LDL bằng thuốc thử HDL và LDL Direct.
	
	
	
	

	34
	Chất hiệu chuẩn ASO
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Anti-Streptolysin O (ASO) trong huyết thanh người.
	
	
	
	

	35
	Chất hiệu chuẩn Ferritin 
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định miễn dịch độ đục của Ferritin trong huyết thanh và huyết tương người.
	
	
	
	

	36
	Chất hiệu chuẩn Albumin (Microalbuminuria)
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định hóa miễn dịch định lượng Microalbumin trong nước tiểu.
	
	
	
	

	37
	Chất hiệu chuẩn Ammonia/Ethanol/CO2 
	Chất hiệu chuẩn Ammonia/Ethanol/CO2 
	
	
	
	

	38
	Chất kiểm chứng mức 1
	Huyết thanh chứng nội đùng để  theo dõi độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường.
	
	
	
	

	39
	Chất kiểm chứng mức 2
	Huyết thanh chứng nội đùng để  theo dõi độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa mức bệnh lý.
	
	
	
	

	40
	Chất kiểm chứng xét nghiệm nước tiểu
	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định định lượng hóa miễn dịch Microalbumin trong nước tiểu.
	
	
	
	

	41
	Chất kiểm chứng Protein mức 1
	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 1.
	
	
	
	

	42
	Chất kiểm chứng Protein mức 2
	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 2.
	
	
	
	

	43
	Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 1)
	Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 1)
	
	
	
	

	44
	Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 2)
	Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 2)
	
	
	
	

	45
	Chất hiệu chuẩn CRP/CRP-hs 
	Hóa chất chuẩn chuẩn yếu tố C-Reactive Protein (CRP) trong huyết thanh người.
	
	
	
	

	46
	Chất kiểm chứng RF mức 1
	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 1.
	
	
	
	

	47
	Chất kiểm chứng RF mức 2
	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 2.
	
	
	
	

	48
	Chất hiệu chuẩn RF
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định hóa miễn dịch định lượng Yếu tố dạng thấp (RF) trong huyết thanh người.
	
	
	
	

	KẾT LUẬN(3)
	
	
	


 Người đánh giá 
(Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú: 
(1) Theo quy định trong E-HSMT.
(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí “Chấp nhận được” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc E-HSMT có quy định về nội dung “Chấp nhận được”. 
E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.
(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không
Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có): Không
Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.
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